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MA TRẬN ĐỀ THI HỌC KÌ 1 LỚP 2 NĂM 2021 - 2022 THEO THÔNG TƯ 27

1. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng số câu

	1
	Số và phép tính
	Số câu
	03
	02
	01
	06

	
	
	Câu số
	1, 2, 3
	4, 7
	10
	

	2
	Hình học và đo lường
	Số câu
	01
	02
	01
	04

	
	
	Câu số
	5
	6, 8
	9
	

	Tổng số câu
	04
	04
	02
	10



	Năng lực, phẩm chất
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL

	Số học
	Số câu
	2
	1
	3
	3
	
	1
	5
	5

	
	Câu số
	1
(1,2)
	5
	1 (3, 4); 2
	4, 6, 7
	
	8
	
	

	
	Số điểm
	1
	1
	2
	4
	
	0,5
	3
	5,5

	Đại lượng
	Số câu
	
	
	1
	
	
	
	1
	0

	
	Câu số
	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	0,5
	
	
	
	0,5
	0

	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	0
	1

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	9
	
	

	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	1
	0
	1

	Tổng
	Số câu
	2
	1
	4
	3
	0
	2
	6
	6

	
	Số điểm
	1
	1
	2,5
	4
	0
	1,5
	7,5
	2,5



2. Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 môn Tiếng Việt

Mẫu 1

	Tên nội dung,
các mạch kiến thức
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	Mức 1
(Nhận biết)
	Mức 2
(Thông hiểu)
	Mức 3
(Vận dụng)

	Kiểm tra đọc
	Đọc thành tiếng
	-Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn.
	- Đọc đúng và rõ ràng các đoạn văn, câu chuyện, bài thơ, văn bản thông tin ngắn, ngắt nghỉ hợp lí sau dấu phẩy, dấu chấm…
	- Đọc trôi chảy, ngắt nghỉ hợp lí các văn bản ngoài bài, đảm bảo tốc độ 60 tiếng/ phút

	
	Đọc - hiểu
	- Đọc thầm và bước đầu nhận biết được các hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong văn bản.
	- Hiểu nội dung văn bản và trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung văn bản
	- Hiểu điều tác giả muốn nói qua văn bản đơn giản dựa vào gợi ý
- Nêu được nhân vật yêu thích nhất và giải thích vì sao.
- Tìm được các từ ngữ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm; câu giới thiệu, câu nêu hoạt động câu nêu đặc điểm có trong văn bản.
- Biết cách sử dụng dấu phẩy để tách các bộ phận đồng chức.

	Kiểm tra viết
	Nghe- viết
	Nghe – viết đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 50 chữ, trong 15 phút.
	- Viết đúng chính tả, viết sạch sẽ, đúng cỡ chữ.
	- Viết đúng chính tả, viết sạch sẽ, sai không quá 3 lỗi.

	
	Bài tập
	Điền vào chỗ trống các chữ ghi âm đầu đã bị lược bỏ là các âm dễ lẫn như: l/n, s/x/, ch/tr, k/c, ng/ngh, g/gh. r/d/gi

	
	Viết đoạn văn
	Viết đoạn văn từ 3-4 câu theo chủ đề đã học.





Mẫu 2

Năm học 2021 - 2022
Bài kiểm tra đọc
[bookmark: _GoBack]
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Kiến thức
	Số câu
	
	02
	01
	01
	
	
	04

	
	
	Câu số
	
	6, 9
	7
	8
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	1
	1
	1
	
	
	3

	2
	Đọc hiểu văn bản
	Số câu
	04
	
	
	
	
	01
	05

	
	
	Câu số
	1, 2, 3, 4
	
	
	
	
	5
	

	
	
	Số điểm
	2
	
	
	
	
	1
	3

	Tổng số câu
	04
	02
	01
	02
	
	01
	09

	Tổng số điểm
	2,0
	1,0
	1,0
	1,0
	
	1,0
	6,0


Bài kiểm tra viết
	TT
	Chủ đề
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1
	Bài viết 1
	Số câu
	
	
	
	1
	
	
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	1
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	4
	
	
	4

	2
	Bài viết 2
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	2
	

	
	
	Số điểm
	
	
	
	
	
	6
	6

	Tổng số câu
	
	
	
	1
	
	1
	2

	Tổng số điểm
	
	
	
	4
	
	6
	10



